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PHỤ LỤC II

MẪU BIỂU BÁO CÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ 
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25  tháng 10 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán)
	TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Số:       /TTLKCK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


... , ngày      tháng     năm 201...


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THÁNG
1. Báo cáo hoạt động cấp mã chứng khoán 
Mẫu số 1: Tình hình cấp mã chứng khoán

	Stt
	Ngày cấp mã chứng khoán
	Tên Tổ chức phát hành
	Vốn Điều lệ, SLCK đăng ký của TCPH
	Địa chỉ của TCPH
	Mã chứng khoán trong nước do VSD cấp
	Mã ISIN do VSD cấp
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


2. Báo cáo tình hình sửa lỗi, lùi thời hạn thanh toán, loại bỏ không thanh toán giao dịch chứng khoán
Mẫu số 2: Tình hình sửa lỗi, lùi thời hạn thanh toán, loại bỏ không thanh toán
	Stt
	Mã thành viên lưu ký
	Tên thành viên lưu ký
	Loại lệnh
	Tài khoản sửa lỗi
	Mã chứng khoán
	Số lượng
	Ngày giao dịch
	Ngày sửa lỗi/lùi thời hạn thanh toán/loại bỏ không thanh toán giao dịch
	Thành viên lưu ký liên quan
	Số lượng chứng khoán hỗ trợ
	Lý do sửa/ lùi thời hạn/ loại bỏ không thanh toán

	A. Sửa lỗi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Lùi thời hạn thanh toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Loại bỏ không toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


3. Thống kê giao dịch chứng khoán chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch

Mẫu số 3. Chi tiết tình hình chuyển quyền sở hữu chứng khoán
	STT
	Tên bên chuyển nhượng
	Số đăng ký sở hữu của bên chuyển nhượng
	Số Tài khoản giao dịch của bên chuyển nhượng
	Tên bên nhận chuyển nhượng
	Số đăng ký sở hữu của bên nhận chuyển nhượng
	Số Tài khoản giao dịch của bên nhận chuyển nhượng
	Mã chứng khoán chuyển nhượng quyền sở hữu
	Số lượng chứng khoán chuyển nhượng quyền sở hữu
	Ngày  chuyển nhượng

hiệu lực
	Loại giao dịch
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


4. Thông tin và danh tính tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư mở tại các CTCK
Mẫu số  4. Dữ liệu về thông tin và danh tính tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT 
Biểu 1: Thông tin và danh tính của NĐT mở tài khoản
	STT
	Tên khách hàng
	Loại hình
	Mã TKGD 
	Địa chỉ
	Số đăng ký sở hữu
	Ngày cấp
	Nơi cấp 
	Ngày mở
	Quốc tịch
	Ghi chú

	1
	
	 Tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mỹ 
	 Người Việt Nam


 Biểu 2: Thông tin và danh tính của NĐT đóng tài khoản
	STT
	Tên khách hàng
	Loại hình
	Mã TKGD 
	Địa chỉ
	Số đăng ký sở hữu
	Ngày cấp
	Nơi cấp 
	Ngày đóng
	Quốc tịch
	Ghi chú

	1
	
	 Tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mỹ 
	 Người Việt Nam


Biểu 3: Thông tin và danh tính của NĐT thay đổi thông tin
	STT
	Tên khách hàng
	Loại hình
	Mã TKGD 
	Địa chỉ
	Số đăng ký sở hữu
	Ngày cấp
	Nơi cấp 
	Quốc tịch
	Ghi chú

	1
	
	 Tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	Mỹ 
	 Người Việt Nam


5. Thông tin về cổ đông lớn của các công ty đăng ký chứng khoán tại TTLKCK
Mẫu số 5. Báo cáo về cổ đông lớn
	STT
	Mã CK
	Số lượng đăng ký
	Thông tin cổ đông
	Đầu kỳ
	Cuối kỳ
	Ghi chú

	
	
	
	Tên cổ đông
	Số Đăng ký sở hữu
	Ngày cấp
	Địa chỉ liên hệ 
	Số lượng chứng khoán sở hữu 
	Tỷ lệ %
	Số lượng chứng khoán sở hữu
	Tỷ lệ %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


6. Hoạt động xử lý vi phạm đối với thành viên bù trừ
Mẫu số 6. Xử lý vi phạm thành viên bù trừ
	 TVBT
	Thông tin NĐT
	Số lần vi phạm

	
	Họ tên NĐT
	Số ĐKSH
	Ngày cấp
	TKGD
	TKKQ
	% sử dụng tài sản ký quỹ
	Giới hạn vị thế

	001 - CTCP Chứng khoán 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	002 - Công ty TNHH Chứng khoán  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7. Hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán 
Mẫu số 7: Hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán 
	STT
	Mã TVBT
	Tên TVBT
	Ngày mất khả năng thanh toán
	Tổng số tiền sử dụng
	Nguồn sử dụng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	


Kiến nghị 

1. Về chính sách chế độ.
2. Kiến nghị khác (nếu có).
	Ghi chú:
· Kỳ báo cáo tại Phụ lục II được lập theo tháng Dương lịch;
· Báo cáo được lập dưới hình thức file dữ liệu điện tử có định dạng Ecxel (đối với những dữ liệu báo cáo dưới dạng bảng biểu), font chữ Unicode Times New Roman.


